Mẫu số 12

BẢNG CHẤM ĐIỂM 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ NĂM 20…

Tổng số điểm tối đa: 100 điểm 

Đơn vị tự chấm:……..điểm 

	TT
	Nội dung công việc
	Điểm 

tối đa
	Đơn vị 

tự chấm điểm
	Ghi chú

	I
	Công tác tuyên giáo 
	12
	
	

	1
	Có văn bản chỉ đạo (hoặc tổ chức hội nghị) tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của công đoàn đến 100% CĐCS
	01
	
	

	2
	Có văn bản chỉ đạo (hoặc tổ chức hội nghị) tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước và của Ngành, của đơn vị
	01
	
	

	3
	Tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội XII CĐXDVN
	02
	
	

	4
	Có bài viết tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các hoạt động công đoàn trên website, bản tin CĐXDVN, trên các phương tiện thông tin đại chúng
	01
	
	

	5
	Có văn bản chỉ đạo (hoặc tổ chức hội nghị) tuyên truyền công tác an toàn giao thông, phòng chống TNXH, phòng chống tác hại của thuốc lá
	01
	
	

	6
	Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, hội thao, hội diễn 
	01
	
	

	7
	Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; 100% CĐCS tổ chức triển khai “Tháng Công nhân”
	02
	
	

	8
	Có sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
	01
	
	

	9
	Tổ chức thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	01
	
	

	10
	Giới thiệu, kết nạp ít nhất 01 đảng viên /CĐCS
	01
	
	

	II
	Công tác thi đua, khen thưởng
	13
	
	

	11
	Tổ chức phát động thi đua đầu năm
	01
	
	

	12
	Đăng ký thi đua đầu năm bằng văn bản gửi về CĐXDVN
	01
	
	

	13
	Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua
	01
	
	

	14
	Tổ chức các hội thi hoặc có cá nhân tham gia hội thi các cấp có giải thưởng
	01
	
	

	15
	Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp và kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động”; có văn bản chỉ đạo CĐCS thực hiện
	02
	
	

	16
	Tổ chức phong trào cử nhân, kỹ sư có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ cử nhân, kỹ sư mới ra trường; thợ bậc cao kèm cặp giúp đỡ thợ bậc thấp 
	01
	
	

	17
	Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo   
	02
	
	

	18
	Cán bộ, đoàn viên công đoàn có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận
	01
	
	

	19
	Đơn vị có cá nhân được TLĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo; giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh; Vinh quang Việt Nam
	01
	
	

	20
	Có công trình chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của Ngành và của đất nước trong năm được gắn biển chào mừng hoặc khen thưởng 
	01
	
	

	21
	Tham gia đầy đủ các phong trào, hội thi do CĐXDVN tổ chức, phát động
	01
	
	

	III
	Công tác chính sách, pháp luật, chăm lo đời sống CBCNVCLĐ 
	30
	
	

	22
	100% CĐCS tham gia giải quyết việc làm cho người lao động
	01
	
	

	23
	100% lao động được ký hợp đồng lao động theo quy định
	01
	
	

	24
	Không có đơn vị nợ lương quá 2 tháng
	01
	
	

	25
	Có văn bản chỉ đạo và 100% CĐCS thực hiện chế độ chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp Tết 
	02
	
	

	26
	100% CĐCS tham gia với chuyên môn bố trí nhà ở tại công trường, tổ chức ăn ca cho người lao động 
	01
	
	

	27
	100% CĐCS tham gia xây dựng và giám sát thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động
	01
	
	

	28
	100% lao động thuộc diện được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
	01
	
	

	29
	Không có đơn vị nợ tiền trích nộp BHXH làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động
	01
	
	

	30
	100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC
	01
	
	

	31
	85% trở lên doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ 
	01
	
	

	32
	Có văn bản chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đối với 100% đơn vị trực thuộc
	02
	
	

	33
	Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “ Đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT”; có văn bản chỉ đạo CĐCS triển khai thực hiện
	02
	
	

	34
	95% trở lên doanh nghiệp ký kết, thực hiện TƯLĐTT và có lưu tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	01
	
	

	35
	Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra chế độ chính sách đối với người lao động tại 100% đơn vị trực thuộc
	01
	
	

	36
	Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra công tác ATVSLĐ tại 100% đơn vị trực thuộc
	01
	
	

	37
	Mở lớp tập huấn về pháp luật lao động, pháp luật công đoàn cho cán bộ CĐCS 
	01
	
	

	38
	Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và có 100% các CĐCS tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN
	01
	
	

	39
	100% lao động được huấn luyện về ATVSLĐ
	01
	
	

	40
	100% lao động được khám sức khoẻ định kỳ
	01
	
	

	41
	Không có tai nạn lao động chết người, cháy nổ nghiêm trọng
	02
	
	

	42
	Xây dựng kế hoạch triển khai Hội thi ATVSV giỏi
	01
	
	

	43
	Có thành lập Văn phòng hoặc Tổ Tư vấn pháp luật 
	01
	
	

	44
	Tổ chức thực hiện và xét khen thưởng Cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng”
	01
	
	

	45
	Tổ chức thực hiện và xét khen thưởng phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”
	01
	
	

	46
	Có sơ kết và báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư; gửi về CĐXDVN 
	01
	
	

	47
	Chỉ đạo 100% CĐCS tham gia giải quyết tranh chấp lao động; không để xảy ra đình công
	01
	
	

	IV
	Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh
	15
	
	

	48
	Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 530/HD-CĐXD ngày 31/10/2011 của CĐXDVN về hướng dẫn xây đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS, thực hiện chấm điểm và xếp loại CĐCS
	01
	
	

	49
	Tỷ lệ đoàn viên trên tổng số CNVCLĐ đạt 100% trong cơ quan hành chính; 95% trở lên trong các đơn vị sự nghiệp; 90% trở lên trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 70% trở lên trong các loại hình doanh nghiệp còn lại.
	02
	
	

	50
	Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn”; có văn bản chỉ đạo CĐCS triển khai thực hiện
	02
	
	

	51
	Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS
	01
	
	

	52
	Có 85% trở lên CĐCS đạt tiêu chuẩn “CĐCS vững mạnh” và “CĐCS vững mạnh xuất sắc”
	01
	
	

	53
	Tỷ lệ cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn đạt 100%
	01
	
	

	54
	Tỷ lệ cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn đạt 70% trở lên
	01
	
	

	55
	Xây dựng Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018; có văn bản chỉ đạo CĐCS triển khai thực hiện
	02
	
	

	56
	Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong năm 
	02
	
	

	57
	100% CĐCS chấp hành đúng quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên
	01
	
	

	58
	Thực hiện đầy đủ những quy định về quản lý CĐCS, đoàn viên; tổ chức phát thẻ đoàn viên công đoàn
	01
	
	

	V
	Công tác kiểm tra công đoàn
	08
	
	

	59
	Có quy chế làm việc của UBKT, kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra toàn khóa, năm, 6 tháng; gửi về UBKT CĐXDVN
	01
	
	

	60
	Tổ chức kiểm tra đồng cấp
	01
	
	

	61
	Kiểm tra 70% trở lên CĐCS về chấp hành Điều lệ, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; gửi kết luận kiểm tra về UBKT CĐXDVN 
	02
	
	

	62
	Kiểm tra kịp thời 100% tổ chức và đoàn viên khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ
	01
	
	

	63
	Có nội quy tiếp đoàn viên, người lao động; giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định, báo cáo về UBKT CĐXDVN
	01
	
	

	64
	Thực hiện phân loại UBKT CĐCS theo hướng dẫn số 136/HD-UBKT ngày 14/4/2010 của UBKT CĐXDVN, gửi báo cáo về CĐXDVN 
	01
	
	

	65
	Mở lớp tập huấn, hội nghị sơ kết, tổng kết về nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn.
	01
	
	

	VI
	Công tác nữ công 
	07
	
	

	66
	Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới 
	01
	
	

	67
	Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; có văn bản chỉ đạo, 100% CĐCS triển khai thực hiện 
	01
	
	

	68
	Tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng  hành động vì trẻ em; có văn bản chỉ đạo, 100% CĐCS triển khai thực hiện 
	01
	
	

	69
	Tổ chức các hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; có văn bản chỉ đạo, 100% CĐCS triển khai thực hiện 
	01
	
	

	70
	Mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và bình đẳng giới cho cán bộ nữ CĐCS
	01
	
	

	71
	Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không có gia đình CNVCLĐ sinh con thứ ba trở lên
	01
	
	

	72
	100% CĐCS triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà ”
	01
	
	

	VII
	Công tác tài chính công đoàn
	10
	
	

	73
	Hoàn thành nghĩa vụ trích nộp tài chính về  CĐXDVN 
	06
	
	

	74
	Kiểm tra 70% trở lên CĐCS về công tác tài chính; hướng dẫn CĐCS hạch toán thu, chi tài chính công đoàn
	01
	
	

	75
	 100% CĐCS sử dụng phần mềm kế toán công đoàn
	01
	
	

	76
	Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính 
	01
	
	

	77
	Mở lớp tập huấn công tác tài chính cho cán bộ CĐCS 
	01
	
	

	VIII
	Công tác thông tin, báo cáo 
	02
	
	

	78
	Thực hiên báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm), báo cáo đột xuất; gửi báo cáo về CĐXDVN đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định
	02
	
	

	IX
	Hoạt động xã hội từ thiện 
	03
	
	

	79
	Vận động CNVCLĐ tham gia ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện
	01
	
	

	80
	Hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa ít nhất 01 nhà “Mái ấm công đoàn”
	01
	
	

	81
	Hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn 
	01
	
	

	                                                                              Tổng cộng:
	100
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